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Jabra 14401-16 Tai Nghe & Bộ Tai Nghe Kèm Micrô Tai nghe có mic
Không dây Đệm đầu Văn phòng/Tổng đài Màu đen

Nhãn hiệu : Jabra Mã sản phẩm: 14401-16

Tên mẫu : 14401-16

Jabra 14401-16. Sản Phẩm: Tai nghe có mic. Công nghệ kết nối: Không dây. Cách dùng: Văn phòng/Tổng
đài. Tần số tai nghe: 150 - 7000 Hz. Miền định tuyến không dây: 120 m. Trọng lượng: 80 g. Màu sắc sản
phẩm: Màu đen

Performance

Product type * Headset
Wearing style * Head-band
Recommended usage * Office/Call center
Headset type Monaural
Product colour * Black
DECT connectable ✔
Country of origin China

Ports & interfaces

Connectivity technology * Wireless
Wireless range 120 m

Headphones

Ear coupling * Supraaural
Headphone frequency 150 - 7000 Hz
Impedance 64 Ω
Headphone sensitivity 91 dB

Microphone

Microphone type * Boom
Microphone frequency 100 - 10000 Hz
Microphone sensitivity -30 dB
Microphone direction type Unidirectional
Microphone noise-canceling ✔
Battery

Talk time 8 h
Battery recharge time 3 h

Battery

Standby time 33 h

Operational conditions

Operating temperature (T-T) 10 - 40 °C
Storage temperature (T-T) 0 - 60 °C

Weight & dimensions

Width 165 mm
Depth 165 mm
Height 30 mm
Weight 80 g

Packaging data

Package width 200 mm
Package depth 180 mm
Package height 35 mm
Package weight 80 g

Logistics data

Harmonized System (HS) code 85183000
Master (outer) case width 379 mm
Master (outer) case length 576 mm
Master (outer) case height 144 mm
Master (outer) case gross weight 4.3 kg
Products per master (outer) case 36 pc(s)

Other features

RJ-9 connector ✔
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